
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP  5A3 
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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

04/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 14  Chào cờ  SHDC – CĐ: TT một số bệnh thu đông  

2 27 Tập đọc Chuỗi ngọc lam Máy, tranh  

3 66 Toán Chia một số tự nhiên cho một số thập phân Máy, bảng phụ 

4 14 Đạo đức Tôn trọng phụ nữ (Tiết 1) Máy 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 14 Kể chuyện Pa-xtơ và em bé Máy 

2 14  Lịch sử Thu- đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp” Máy 

3 14  Kĩ thuật Sử dụng tủ lạnh (Tiết 1) Bộ ĐD  

4 27 HDH  Bù LTVC: Ôn tập về từ loại. Máy 

3 

05/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 

NGHỈ THAM QUAN NGOẠI KHOÁ 

2 

3 

4 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 

2 

3 

4 

4 

06/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 28 Tập đọc  Hạt gạo làng ta Máy, tranh  

2 67 Toán  Luyện tập (trang 70) Máy, bảng phụ 

3 27  Tin học   Những gì em đã biết (T1) Máy 

4 28 TLV Làm biên bản cuộc họp Máy, bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 68 HDH  Bù Toán: Chia một STP cho một STP Phiếu HT 

2 14 Mĩ thuật  Chú bộ đội của chúng em (Tiết 1) Màu 

3 28 Thể dục  Động tác điều hòa - Trò chơi Dụng cụ TT 

4     

5 

07/12 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 28  LTVC  Ôn tập về từ loại Máy, bảng phụ 

2 69  Toán Luyện tập (trang 72) Máy, bảng phụ 

3 28 TA Dyned   

4 28 Tiếng Anh Unit 9: What did you see at the zoo? Lesson 2 CD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 14  Chính tả Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam. Máy, bảng phụ 

2 14 Địa lí Giao thông vận tải Máy, tranh 

3 27 Khoa học  Tơ sợi Máy,tranh ảnh 

4 69  HDH Bù Khoa học: Sự chuyển thể của chất Phiếu HT 

6 

08/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28  TLV Luyện tập làm biên bản cuộc họp Máy, bảng phụ 

2 14  ĐSTV 

Giới thiệu & đọc sách: “Kể chuyện gương dũng 

cảm ”  

3 70 Toán  Luyện tập chung (trang 72) Máy, bảng phụ 

4 14  HĐNGCK GDNSTLVM: Đi mua đồ dùng Bộ TL 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 28  Tin học   Những gì em đã biết (T1) Máy 

2 70  HDH Hoàn thành bài. Toán + TLV Phiếu HT 

3 14 SHL  

Sơ kết tuần 14 – SHCĐ: Giao lưu với cựu 

chiến binh địa phương Bảng thi đua 

4      Sử dụng : 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 21 tháng 11 năm 2023 

   

                                                                           KHỐI TRƯỞNG 

                                                                                   
                                                                         Nguyễn Thuỷ Tiên 

 

 

 

  



 


